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Nội dung bài viết
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Bộ 33 bài tập trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 13: Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa
Câu 1: Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa là
A. Khí áp, frông, gió, địa hình, thổ nhưỡng.
B. Khí áp, frông, gió, dòng biển, địa hình,
C. Khí áp, ííông, gió, địa hình, sông ngòi.
D. Khí áp, frông, gió, dòng biển, sinh vật.
Câu 2: Các khu vực khí áp thấp có nhiều mưa là do
A. Luôn có gió từ trung tâm thổi đi.
B. Luôn có gió quanh rìa thổi ra ngoài,
C. Không khí ẩm được đẩy lên cao.
D. Không khí ẩm không được bốc lên.
Câu 3: Khu vực áp cao chí tuyến thường có hoang mạc lớn do
A. Nóng. B. Lạnh C. Khô. D. Ẩm.
Câu 4: Khu vực chịu ảnh hưởng của gió Mậu dịch thường mưa ít vì gió Mậu Dịch
A. Chủ yếu là loại gió khô.
B. Không thổi qua đại dương.
C. Không hoạt động thường xuyên.
D. Ít không khí ẩm.
Câu 5: Nơi tranh chấp giữa khối khí nóng và khối khí lạnh thường
A. Nóng. B. Lạnh C. Khô. D. Mưa.
Câu 6: Nơi nào sau đây có mưa ít?
A. Giữa các khối khí nóng và khối khí lạnh.
B. Giữa khu vực áp cao và khu vực áp thấp,
C. Khu vực có nhiễu loạn mạnh không khí.
D. Khu vực thường xuyên có gió lớn thổi đi.
Câu 7: Khu vực nào sau đây thường có mưa nhiều?
A. Nơi ở rất sâu giữa lục địa.
B. Miền có gió Mậu dịch thổi,
C. Miền có gió thổi theo mùa.
D. Nơi dòng biển lạnh đi qua
Câu 8: Các khu khí áp thấp thường là nơi có lượng mưa lớn trên thế giới vì
A. Không khí ở đó loãng, dễ bị lạnh hơi nước ngưng tụ sinh ra mưa
B. Không khí ở đó bị đẩy lên cao hơi nước gặp lạnh ngưng tụ sinh ra mưa
C. Nơi đây nhận được lượng bức xạ mặt trời lớn nhiệt độ cao nước bốc hơi nhiều sinh ra mưa
D. Nơi đây nhận được rõ ẩm từ các nơi thổi đến mang theo mưa
Câu 9: Dưới các áp cao cận chí Tuyến thường có các hoang mạc lớn vì
A. Nơi đây nhận được bức xạ mặt trời lớn quanh năm, rất nóng và khô hạn
B. Không khí ở đó bị nén xuống, cây cối không thể mặc được.
C. Không khí bị nén xuống, hơi ẩm không bật lên được nên không có mưa.
D. Các áp cao cận chí tuyến thường nằm sâu trong lục địa nên ít mưa.
Câu 10: Frông nóng là
A. Frông hình thành khi 2 khối không khí nóng tiếp xúc với nhau
B. Frông hình thành ở miền có khí hậu nóng
C. Frông hình thành khi khối không khí nóng đẩy lùi khối không khí lạnh.
D. Frông hình thành khi khối không khí lạnh đẩy lùi khối không khí nóng.
Câu 11: Frông lạnh là
A. Frông hình thành ở miền có khí hậu lạnh.
B. Frông hình thành khi khối không khí lạnh đẩy lùi khối không khí nóng.
C. Frông hình thành khi 2 khối không khí lạnh tiếp xúc với nhau.
D. Frông hình thành khi khối không khí nóng đẩy lùi khối không khí lạnh.
Câu 12: Miền có frông đi qua thường mưa nhiều do
A. Có sự tranh chấp giữa khối không khí nóng và khối không khí lạnh, dẫn đến nhiễu loạn không khí gây ra mưa.
B. Frông tiếp xúc với bề mặt trái đất, dẫn đến nhiễu loạn không khí gây ra mưa.
C. Dọc các frông là nơi chứa nhiều hơi nước nên gây mưa.
D. Dọc các frông có gió to, đẩy không khí lên cao, gây mưa.
Câu 13: Nhận định nào sau đây chưa chính xác?
A. Chỉ có frông nóng gây mưa còn frông lạnh không gây mưa.
B. Khi xuất hiện frông, không khí nóng bị bốc lên cao hình thành mây, gây mưa.
C. Khi xuất hiện frông, không khí nóng luôn nằm trên khối không khí lạnh.
D. Khi xuất hiện frông, không khí sẽ có sự nhiễu loạn động mạnh.
Câu 14: Mưa ở những khu vực nằm sâu trong lục địa chủ yếu có nguồn gốc từ
A. Đại dương.
B. Ao hồ, rừng cây.
C. Nước ngầm.
D. Gió thổi đến.
Câu 15: Nơi nào sau đây có nhiều mưa?
A. Khu vực khí áp thấp.
B. Khu vực khí áp cao.
C. Miền có gió Mậu dịch.
D. Miền có gió Đông cực.
Câu 16: Hiện tượng mưa ngâu của nước ta liên quan đến sự xuất hiện của
A. Frông cực.
B. Frông nóng.
C. Frông lạnh.
D. Dải hội tụ nhiệt đới.
Câu 17: Khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa thường có mưa vì
A. Gió mùa mùa đông thường đem mưa đến.
B. Gió mùa mùa hạ thổi từ biển vào thường xuyên đem mưa đến.
C. Gió mùa mùa hạ và gió mùa mùa đông đều đem mưa đến.
D. Thường xuyên chịu ảnh hưởng của áp thấp.
Câu 18: Một trong những yếu tố quan trọng khiến nước ta không khô hạn như các nước cùng vĩ độ ở Tây Á, Tây Phi là do chịu ảnh hưởng của
A. Gió mùa.
B. Gió Mậu Dịch.
C. Gió Tây ôn đới.
D. Gió đất, gió biển.
Câu 19: Những khu vực nằm ven dòng biển nóng có mưa nhiều tiêu biểu như
A. Tây Âu, Đông Braxin.
B. Tây Nam Phi, Tây Nam Nam Mĩ.
C. Tây Âu, Đông Nam Á.
D. Đông Á, Đông Phi.
Câu 20: Các hoang mạc hình thành chủ yếu do nguyên nhân nằm gần dòng biển lạnh là
A. A-ta-ca-ma, Na-míp.
B. Gô-bi, Na-míp.
C. A-ta-ca-ma, Xa ha ra.
D. Na-míp, Tac-la-ma-can.
Câu 21: Những khu vực có lượng mưa lớn ở nước ta như Móng Cái, Huế… đều nằm ở khu vực chịu ảnh hưởng bởi
A. Gió mùa.
B. Áp thấp.
C. Gió Tây ôn đới.
D. Gió đất, gió biển.
Câu 22: Tại một ngọn núi, thường có mưa nhiều ở
A. Sườn khuất gió.
B. Đỉnh núi cao.
C. Sườn núi khuất gió, nơi có dòng biển lạnh.
D. Miền có gió mùa, nơi có gió luôn thổi đến.
Câu 23: Nơi có ít mưa thường là ở
A. Xa đại dương.
B. Gần đại dương,
C. Khu vực khí áp thấp.
D. Trên dòng biển nóng.
Câu 24: Trên Trái Đất, mưa nhiều nhất ở vùng
A. Xích đạo. B. Ôn đới. C. Chí tuyến. D. Cực.
Câu 25: Trên Trái Đất, mưa ít nhất ở vùng
A. Xích đạo. B. Ôn đới. C. Chí tuyến. D. Cực.
Câu 25:  Hiện tượng mưa ngâu ở nước ta có liên quan đến sự xuất hiện
A. Frông cực.
B. Frông nóng.
C. Frông lạnh .
D. Dải hội tụ nhiệt đới.
Câu 26: Hiện tượng mưa phùn vào cuối đông ở miền Bắc nước ta có liên quan đến hoạt động của
A. Gió mùa Tây Nam.
B. Gió mùa Đông Bắc.
C. Gió mùa Đông Nam.
D. Tín Phong Bắc bán cầu.
Câu 27: Nước ta nằm trong khu vực gió mùa điển hình ở châu Á nên so với các nước có cùng vĩ độ như Tây Á, châu Phi,… thì nước ta có khí hậu thế nào?
A. Khô, nóng hơn.
B. Nhiều thiên tai tự nhiên hơn.
C. Khí hậu điều hòa hơn.
D. Mùa đông mát hơn.
Câu 28: Lượng mưa trên Trái Đất phân bố không đều theo vĩ độ không thể hiện đặc điểm nào dưới đây?
A. Mưa nhiều nhất ở vùng xích đạo, mưa tương đối ít ở vùng chí tuyến.
B. Mưa nhiều ở ôn đới.
C. Mưa ít ở cực.
D. Mưa tương đối lớn ở vùng nhiệt đới và cận cực.
Câu 29: Độ cao địa hình ảnh hưởng đến lượng mưa thể hiện qua đặc điểm nào dưới đây?
A. Càng lên cao lượng mưa càng tăng.
B. Trong một giới hạn độ cao nhất định, lượng mưa tăng theo độ cao địa hình.
C. Càng lên cao lượng mưa càng giảm.
D. Trên đỉnh núi thường mưa nhiều hơn so với sườn núi và chân núi.
Câu 30: Một trong những yếu tố quan trọng khiến khí hậu nước ta không khô hạn như các nước cùng vĩ độ ở Tây Á, Tây Phi là
A. Gió mùa
B. Gió Mậu dịch
C. Gió đất, gió biển
D. Gió Tây ôn đới
Câu 31: Phân bố lượng mưa trên các lục địa theo vĩ tuyến 300 Bắc từ Đông sang Tây
A. tăng dần.
B. giảm dần.
C. không giảm.
D. không tăng.
Câu 32: Vào mùa Đông ở dãy Trường Sơn nước ta, sườn có mưa nhiều là
A. Trường Sơn Đông.
B. Trường Sơn Tây.
C. cả hai sườn đều mưa nhiều.
D. không có sườn nào.
Câu 33: Ở địa hình núi cao, sườn đón gió là sườn có lượng mưa
A. nhiều.
B. ít mưa.
C. không mưa.
D. khô ráo.
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